[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Khái quát dự án và gói thầu
1.1. Tên dự án: Hợp phần 2: Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).
1.2. Hạng mục công trình: Bổ sung thêm một số hạng mục thu gom và xử lý nước thải tại xã Thanh Trù (nay thuộc phường Vĩnh Yên), phường Định Trung và một phần của phường Liên Bảo (nay thuộc phường Vĩnh Phúc).
1.3. Tên gói thầu: Tư vấn Khảo sát, thiết kế BVTC-DT (phần điều chỉnh, bổ sung).
1.4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
1.5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc.
1.6. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung của dự án: Mục tiêu dài hạn của dự án là mục tiêu phát triển của Chương trình - Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo lồng ghép với với tăng trưởng xanh. Chương trình sẽ góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên (khu vực các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) trở thành một thành phố (khu vực đô thị) xanh gắn liền với dịch vụ phát triển bền vững, chất lượng cao, có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, xứng tầm là thành phố vệ tinh có nền kinh tế tăng trưởng xanh trong khu vực vùng Thủ đô Hà Nội.
- Mục tiêu cụ thể: Mở rộng phạm vi dự án, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ của cả thành phố Vĩnh Yên (toàn bộ các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Trong đó, mở rộng phạm vi thu gom nước thải để xử lý nước thải của khu vực Định Trung và khu vực Thanh Trù đảm bảo đồng bộ, kết nối với các hệ thống thu gom và xử lý đã và đang được đầu tư giai đoạn trước.
1.7. Quy mô đầu tư (Phần điều chỉnh, bổ sung)
Bổ sung thêm một số hạng mục thu gom và xử lý nước thải tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên (trước đây là xã Định Trung, xã Thanh Trù và một phần của phường Liên Bảo), cụ thể như sau:
- Xây dựng khoảng 11,90km tuyến cống tự chảy cấp 1, 2 bằng ống HDPE-PN6 đường kính từ D250 đến D400; và 437 Hố ga trên tuyến với kích thước 1000x1000mm.
- Xây dựng khoảng 3,83km tuyến cống áp lực cấp 1, 2 bằng ống HDPE-PN8 đường kính từ D250 đến D280.3
- Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải cấp 3 khoảng 7,99km bằng ống uPVC đường kính từ D110 đến D200; 230 hố ga thăm; 450 hộp đấu nối hộ gia đình; và 86 giếng tách nước thải.
- Xây dựng khoảng 4,20km tuyến cống áp lực cấp 3 bằng ống HDPE-PN8 đường kính từ D90 đến D180.
- Xây dựng 02 trạm bơm cấp 1, 2 với Q = 153m3/h, H = 13,2m; và Q = 142m3/h, H = 16,1m bằng Bê tông cốt thép.
- Xây dựng 09 trạm trạm bơm dịch vụ với Q = từ 11m3/h đến 58 m3/h, H = từ 7m đến 10m, bằng Bê tông cốt thép.
- Xây dựng 2,98km tuyến cống hộp thoát nước mưa tại xã Thanh Trù kích thước BxH = 1000x1200; BxH = 1200x1500; BxH = 1500x1800; BxH = 1800x1800; 41 hố ga thăm cống hộp thoát nước bằng BTCT; 01 cửa xả bằng BTCT thoát nước mưa ra sông Phan.
Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước thải cho khu vực Định Trung và một phần khu vực Liên Bảo thuộc phường Vĩnh Phúc, hệ thống thu gom thoát nước thải và thoát nước mưa khu vực Thanh Trù thuộc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Các hạng mục công trình dự kiến được đề xuất bổ sung xây dựng trong báo cáo điều chỉnh dự án, bao gồm: 
a) Khu vực Định Trung, phường Vĩnh Phúc:
- Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải cấp 1,2 với khối lượng đầu tư dự kiến gồm: Khoảng 9.680m cống HDPE có đường kính từ DN250 đến DN400 và khoảng 270 hố ga nước thải; Khoảng 56 giếng tách nước thải; Khoảng 8 trạm bơm nước thải có công suất từ 10m3/h đến 153m3/h và khoảng 3.900m đường ống áp lực dẫn nước thải HDPE có đường kính từ DN90 đến DN250.
- Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải cấp 3, đấu nối hộ gia đình, xây dựng các giếng tách nước thải tại hạ lưu của các tuyến mương, cống thoát nước chung hiện trạng trên các tuyến đường phố, ngõ phố với khối lượng đầu tư dự kiến gồm: Khoảng 5.400m cống uPVC có đường kính từ DN160 đến DN200 và khoảng 300 đấu nối thoát nước hộ gia đình.
b) Khu vực Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc:
- Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải cấp 1,2 bổ sung cho phường liên bảo với khối lượng đầu tư dự kiến gồm: 830m cống HDPE DN250 và khoảng 28 hố ga nước thải.
c) Khu vực Thanh Trù phường Vĩnh Yên:
- Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải cấp 1, 2 cho khu vực xã Thanh Trù với khối lượng đầu tư dự kiến gồm: Khoảng 2.190m cống HDPE có đường kính từ DN250 đến DN400 và khoảng 100 hố ga nước thải; Khoảng 30 giếng tách nước thải; Khoảng 3 trạm bơm nước thải có công suất từ 40m3/h đến 142m3/h và khoảng 4.000m đường ống áp lực dẫn nước thải HDPE có đường kính từ DN140 đến DN280.
- Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải cấp 3, đấu nối hộ gia đình cho khu vực xã Thanh Trù, xây dựng các giếng tách nước thải tại hạ lưu của các tuyến mương, cống thoát nước chung hiện trạng trên các tuyến đường phố, ngõ phố với khối lượng đầu tư dự kiến gồm: Khoảng 2.590m cống uPVC có đường kính từ DN160 đến DN200 và khoảng 150 đấu nối thoát nước hộ gia đình.
- Xây dựng một số tuyến cống hộp BTCT tiêu thoát nước mưa cho khu vực dân cư thấp trũng thường xuyên bị ngập úng khi có mưa với khối lượng đầu tư dự kiến gồm: Khoảng 2.980m cống hộp BTCT có kích cỡ từ 1000x1200 đến 1800x1800 và khoảng 41 hố ga thoát nước mưa; 1 cửa xả nước mưa và 1 giếng tách nước thải trước cửa xả.
Khối lượng điều chỉnh, bổ sung của Dự án hợp phần II cho các phường cụ thể được tổng hợp trong bảng dưới đây:
	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	KV Thanh Trù phường Vĩnh Yên
	KV Định Trung phường Vĩnh Phúc
	KV Liên Bảo phường Vĩnh Phúc
	Tổng

	I
	TUYẾN ỐNG THU GOM NƯỚC THẢI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuyến ống thu gom nước thải cấp 1, 2
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tuyến ống tự chảy
	 
	      2.190 
	    8.850 
	         830 
	    11.870 

	 
	Ống HDPE D400 - PN6
	m
	     1.260 
	    2.090 
	 
	      3.350 

	 
	Ống HDPE D315 - PN6
	m
	        750 
	       940 
	 
	      1.690 

	 
	Ống HDPE D250 - PN6
	m
	        180 
	    5.820 
	830
	      6.830 

	b
	Tuyến ống áp lực
	 
	      2.280 
	     1.550 
	             -   
	       3.830 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D280
	m
	      2.280 
	
	
	       2.280 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D250
	m
	 
	     1.550 
	 
	       1.550 

	c
	Ga thăm trên tuyến
	 
	 
	 
	 
	              -   

	 
	Ga thăm 1000 x 1000
	Cái
	         107 
	       302 
	28
	         437 

	d
	Trạm bơm nước thải
	 
	 
	 
	 
	                  -   

	 
	TBNT2 CS 153m3/h, H=13,7m
	Trạm
	 
	           1 
	 
	             1 

	 
	TBNT1 CS 142m3/h, H=15,0m
	Trạm
	            1 
	 
	 
	             1 

	2
	Tuyến ống thu gom nước thải cấp 3
	 
	 
	 
	 
	                  -   

	a
	Tuyến ống tự chảy
	 
	      2.590 
	     5.400 
	              -   
	      7.990 

	 
	Ống uPVC D200
	m
	     1.790 
	  3.200 
	 
	      4.990 

	 
	Ống uPVC D160
	m
	         800 
	     2.200 
	 
	       3.000 

	 
	Ống uPVC D110
	m
	     1.500 
	     1.500 
	 
	      3.000 

	b
	Tuyến ống áp lực
	 
	      1.720 
	     2.390 
	             -   
	      4.110 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D90
	m
	 
	       700 
	 
	         700 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D110
	m
	 
	    1.420 
	 
	      1.420 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D140
	m
	         950 
	 
	 
	         950 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D160
	m
	 
	       270 
	 
	        270 

	 
	Ống áp lực HPDE-PN8, D180
	m
	         770 
	 
	 
	          770 

	c
	Ga thăm trên tuyến
	 
	 
	 
	 
	             -   

	 
	Hố ga thăm dịch vụ (vuông)
	Cái
	           80 
	        150 
	 
	         230 

	 
	Hố ga đấu nối hộ gia đình (tròn)
	Cái
	        150 
	        300 
	 
	         450 

	d
	Giếng tách nước thải
	 
	 
	 
	 
	                  -   

	 
	Giếng tách nước thải BTCT (hình chữ nhật)
	Cái
	          30 
	56
	 
	           86 

	e
	Trạm bơm nước thải
	 
	 
	 
	 
	             -   

	 
	Trạm bơm nước thải mạng dịch vụ (cấp 3) CS 56m3/h, H=9m (chữ nhật)
	Trạm
	 
	1
	 
	            1 

	 
	Trạm bơm nước thải mạng dịch vụ (cấp 3) CS 11-30m3/h, H=10m (chữ nhật)
	Trạm
	 
	6
	 
	                    6 

	 
	Trạm bơm nước thải mạng dịch vụ (cấp 3) CS 38-58m3/h, H=7m (chữ nhật)
	Trạm
	                       2 
	 
	 
	                    2 

	II
	TUYẾN ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA TẠI XÃ THANH TRÙ
	 
	 
	 
	 
	                  -   

	a
	Xây dựng cống thoát nước mưa BTCT (cống hộp)
	 
	     2.980 
	 
	 
	      2.980 

	 
	BxH = 1000x1200
	m
	      1.840 
	 
	 
	      1.840 

	 
	BxH = 1200x1500
	m
	         710 
	 
	 
	         710 

	 
	BxH = 1500x1800
	m
	         230 
	 
	 
	         230 

	 
	BxH = 1800x1800
	m
	         200 
	 
	 
	         200 

	b
	Xây dựng ga thăm BTCT, cửa thu nước mưa
	 
	           41 
	 
	 
	           41 

	 
	Ga thăm cống hộp 1800 x 1800
	Cái
	             4 
	 
	 
	             4 

	 
	Ga thăm cống hộp 1500 x 1800
	Cái
	             7 
	 
	 
	             7 

	 
	Ga thăm cống hộp 1200 x 1500
	Cái
	          12 
	 
	 
	           12 

	 
	Ga thăm cống hộp 1000 x 1200
	Cái
	          18 
	 
	 
	           18 

	c
	Xây dựng cửa xả nước mưa BTCT
	 
	 
	 
	 
	             -   

	 
	Cửa xả BTCT tại điểm gần sông Phan
	Cái
	            1 
	 
	 
	              1 


1.8. Địa điểm xây dựng: Phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
1.9. Loại công trình: Nhóm B, Công trình hạ tầng kỹ thuật.
1.10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.
Ghi chú:
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì phiên bản mới nhất được áp dụng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành. 
2. Khái quát về gói thầu: 
2.1. Thông tin cơ bản về gói thầu
 - Tên gói thầu: Tư vấn Khảo sát, thiết kế BVTC-DT (phần điều chỉnh, bổ sung).
-  Nguồn vốn: Vốn đối ừng từ NSNN tỉnh Phú Thọ. 
-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); 
-  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ; 
-  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: Quý IV/2025; 
-  Loại hợp đồng: Trọn gói; 
-  Giá gói thầu: 3.032.351.000 đồng (đã bao gồm 8% thuế GTGT).
- Thời gian thực hiện: 90 ngày.
2.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:  
- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp, đủ tư cách pháp nhân, kinh nghiệm năng lực thực hiện dịch vụ tư vấn khảo sát, lập BVTC – dự toán công trình tương tự hoặc hơn gói thầu này và có giá dự thầu hợp lý đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ của gói thầu và các quy định xây dựng hiện hành của nhà nước Việt Nam. 
II. PHẠM VI CÔNG VIỆC: 
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện: 
1.1. Mô tả phạm vi công việc đối với nhà thầu:  
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phù hợp với với dự án, nhiệm vụ được phê duyệt và quy định của nhà nước về xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
1.2. Nguồn vốn: Vốn đối ừng từ NSNN tỉnh Phú Thọ.
1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc.
1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: 90 ngày. 
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: 
2.1. Căn cứ pháp lý: 
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây về quản lý hoạt động xây dựng; 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016 phê duyệt dự án; số 975/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 920/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
- Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình;
- Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 1818/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án hợp phần 2; số 3242/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, số 2890/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án hợp phần 2: Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
- Quyết định số: 1778/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án hợp phần 2: Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II, thuộc dự án Chương trình phát triển đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ADB;
- Văn bản thẩm định số: 3001/SXD-KCHTXD ngày 08/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc: Thông báo Kết quả thẩm định điều
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả Thi đầu tư xây dựng dự án hợp phần 2: Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh yên giai đoạn 2, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);
- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2, thuộc dự án Chương trình phát triển đô thị loại II (Các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) và các văn bản, thành phần công việc đã thực hiện trong giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Và các văn bản, quy định có liên quan khác.
2.2. Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:
Công tác khảo sát, thiết kế thực hiện theo những nội dung quy định trong Luật Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các tiêu chuẩn, quy trình, quy định về khảo sát, thiết kế đang được áp dụng.
2.2.1. Phần khảo sát: 
- Điều tra, thu thập số liệu về công trình ngầm.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.
- Khảo sát hiện trường, khối lượng khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt và bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế.
- Xử lý số liệu và lập Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo đúng quy định xây dựng hiện hành.
- Ghi chép nhật ký công tác khảo sát. 
2.2.2. Phần thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tất cả các công việc phải tuân thủ theo các quy định hiện hành): 
- Xem xét và nghiên cứu hồ sơ nhiệm vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; đưa ra tiêu chí thiết kế; sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với dự án.
- Nghiên cứu tính toán lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, làm rõ các giải pháp xây dựng, phương án thi công hợp lý, trên cơ khảo sát hiện trạng công trình, phù hợp với các quy định hiện hành. 
- Tính toán số liệu đề ra chỉ tiêu và phương án thiết kế.
- Lập bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế và lập tổng mức đầu tư (Dự toán xây dựng công trình tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng). 
- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có). 
- Giám sát tác giả theo quy định. 
2.2.3. Phần lập dự toán
- Xác định chính xác khối lượng các công tác của từng hạng mục.
- Từ bản vẽ thiết kế và biên pháp tổ chức thi công xác định khối lượng công việc - giá trị và các chi phí có liên quan.
- Công tác lập dự toán phải dựa trên các qui định hiện hành và các yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thiết kế.
- Bóc tách tiên lượng tất cả các khối lượng công việc của các hạng mục, xác định đơn giá phù hợp với tính toán thành tiền cho các công việc này, tính toán chi phí khác và tổng hợp chi phí xây dựng hạng mục.
- Bóc tách khối lượng phải đảm bảo khối lượng đầy đủ so với bản vẽ thiết kế, không bỏ sót các công việc thực hiện kể cả các công việc nằm trong biên pháp thi công, các qui định về đơn giá, chính sách thuế, các chi phí phải được cập nhật tại thời điểm lập dự toán.
2.2.4. Khối lượng khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	I
	KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
	
	

	1
	Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy).
+ Tổng chiều dài các tuyến đo vẽ: 27,58 km.
+ Khoảng cách giữa 2 điểm khống chế trung bình 80m đến 350m. (theo quy phạm 96 TCN 43-90 mục 4.1.15) tổng chiều dài tuyến 27km = 77 điểm trừ các điểm nút giao trùng lặp còn 40 điểm giai đoạn bước dự án đã thành lập 21 điểm nên bước bản vẽ thi công bổ sung them 19 điểm đường chuyền cấp 2)
	điểm
	19

	2
	Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình cấp III.
	km
	28

	3
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình cấp III. (chiều dài các tuyến đường dự kiến tuyến ống đi qua 27.58 km x 20m = 55.16 ha)
	ha
	55,16

	4
	Đo vẽ mặt cắt ngang các tuyến đường, tuyến ngõ tỷ lệ 1/200 với yêu cầu 5 mặt cắt/ 1Km. (66 mặt cắt  * 40m = 2.64km) (56 mặt cắt  mặt cắt / 1km. 10 mặt cắt đầu cuối tuyến nhánh)
	100m
	26,4

	5
	Khảo sát công trình ngầm 
- Làm việc đơn vị điện lực xin cung cấp tài liệu và đi hiện trường các tuyến ông dự kiến đi qua = 40 công (4 cán bộ công nhân viên)
- Cơ quan viễn thông thu thập tài liệu cáp ngầm nổi = 30 công (4 cán bộ công nhân viên)
- Ban quản lý giao thông và thủy lợi điều tra hệ thống nước ngầm cậy nắp hố ga và tâm đan ….= 50 công ( 5 cán bộ công nhân viên)
	Công 
	120

	II
	KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
	
	

	1
	Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá I-III
	m khoan
	200

	2
	Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá IV-VI
	m khoan
	45

	3
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp I-III
	1 lần TN
	100

	4
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp IV-VI
	1 lần TN
	22

	5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	1 chỉ tiêu
	122

	6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	1 chỉ tiêu
	122

	7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	1 chỉ tiêu
	122

	8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	1 chỉ tiêu
	122

	9
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	1 chỉ tiêu
	122

	10
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	1 chỉ tiêu
	122

	11
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng).
	1 chỉ tiêu
	122

	12
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời
	1 chỉ tiêu
	122


3. Phạm vi công việc: Tư vấn Khảo sát, thiết kế BVTC-DT (phần điều chỉnh, bổ sung): Bổ sung thêm một số hạng mục thu gom và xử lý nước thải tại xã Thanh Trù (nay thuộc phường Vĩnh Yên), phường Định Trung và một phần của phường Liên Bảo (nay thuộc phường Vĩnh Phúc) của Hợp phần 2: Thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 
4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết. 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện
- Thời gian hoàn thành công việc tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là không quá 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng được ký kết. 
- Nhà thầu phải có văn phòng và nhân sự cho công tác thiết kế BVTC-DT và khảo sát làm việc thường xuyên trên địa bàn phường Vĩnh Yên hoặc phường Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ.
- Đơn vị tư vấn phải báo cáo tình hình thực hiện công việc cứ 07 ngày một lần và các báo cáo khi chủ đầu tư yêu cầu. 
- Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu thuộc dịch vụ tư vấn cho từng nội dung công việc theo tiến độ đã dự kiến. Nhà thầu phải thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.  
- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức.  
- Hồ sơ, tài liệu bàn giao gồm: Một (01) USB dữ liệu file pdf/Cad/Excel/Word và hồ sơ tài liệu in trên giấy phải đồng nhất với file trong USB gửi cho bên A với số lượng như sau: 
+ Lần 1: Để bên A góp ý: 02 bộ  
+ Lần 2: Hiệu chỉnh theo góp ý của bên A để trình duyệt: 02 bộ  
+ Lần 3: Hiệu chỉnh theo kết quả thẩm định và phê duyệt: 8 bộ.  
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
- Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu tối thiểu cho từng vị trí, chức danh, đặc biệt các vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất để thực hiện gói thầu đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu và nhà thầu phải bố trí Nhân sự của nhà thầu có mặt để chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu tham gia gói thầu này.
- Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu tại Chương III của E-HSMT.
- Nhân lực của Nhà thầu tư vấn phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng được quy định.
- Chức danh, trình độ và thời gian của nhân lực dự kiến tham gia thực hiện công việc được quy định cụ thể trong hợp đồng. Trường hợp thay đổi nhân lực, bên nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho bên giao thầu, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT và được Chủ đầu tư chấp thuận.
1. Nhiệm vụ của chủ nhiệm thiết kế
- Quản lý, phân công công việc chi tiết cho các chủ trì bộ môn, lập kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Chủ nhiệm thiết kế luôn luôn thúc đẩy, theo dõi và giám sát tiến độ và chất lượng công việc.
- Nắm rõ các tiêu chuẩn thiết kế và các nghị định, quy định của nhà nước. 
- Bao quát và chuẩn bị các bước theo quy trình thiết kế. 
- Khẳng định vai trò chủ nhiệm trong việc tiếp xúc chủ đầu tư. 
- Chịu trách nhiệm về các giấy tờ văn bản liên quan đến công việc. 
- Chỉ định nhân viên thực hiện dự án.
	- Tham gia các cuộc họp, làm việc giữa chủ đầu tư và tư vấn hoặc các bên có liên quan nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện công việc, đảm bảo không bị chồng chéo giữa các dự án khác nhau trên địa bàn thực hiện, … 
2. Nhiệm vụ của nhân sự khác
- Thực hiện theo sự phân công của Chủ nhiệm thiết kế, giao việc cho các kỹ sư, nhân viên hỗ trợ.
- Nắm rõ yêu cầu công việc, các hạng mục công trình.
- Sau khi thẩm tra và phê duyệt thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán, tiến hành bước tiếp theo.
- Khai triển thiết kế chi tiết cấu tạo bản vẽ kỹ thuật thi công, dự toán và thuyết minh thiết kế của toàn bộ công trình.
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thẩm tra và dự toán toàn bộ công trình.
- Chuẩn bị tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan để bàn giao cho Chủ Đầu Tư.
- Tiến hành lưu trữ hồ sơ thiết kế.
V. Trách nhiệm của các bên
[bookmark: _Hlk144111172]V.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên giao thầu
[bookmark: _Hlk144109739][bookmark: _Hlk143557888][bookmark: dc_22][bookmark: _Hlk143559469][bookmark: _Hlk143557727][bookmark: _Hlk143559366]1. Quyền của bên giao thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Nghị định 50/2021/NĐ-CP; Nghị định 35/2023/NĐ-CP; Văn bản 02/VBHN-BXH ngày 17/5/2021, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các quy định sau:
a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn theo hợp đồng.
b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn không đạt chất lượng theo hợp đồng.
c) Kiểm tra chất lượng công việc của bên nhận thầu nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu.
d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dc_23]2. Nghĩa vụ của bên giao thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:
a) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
b) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.
c) Giải quyết kiến nghị của bên nhận thầu theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
d) Thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.
đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
V.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu
[bookmark: dc_24][bookmark: _Hlk143559494]1. Quyền của bên nhận thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Nghị định 50/2021/NĐ-CP; Nghị định 35/2023/NĐ-CP; Văn bản 02/VBHN-BXH ngày 17/5/2021, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các quy định sau:
a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn.
c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu.
d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả).
đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dc_25]2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:
a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
b) Đối với hợp đồng thiết kế: Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của bên giao thầu.
c) Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
d) Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
đ) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
VII. Yêu cầu khác
Trong mọi trường hợp, quyền sở hữu các sản phẩm dịch vụ tư vấn cho dù là nhà tư vấn đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi các dịch vụ tư vấn như mô tả trong bảng điều khoản tham chiếu sẽ hoàn toàn thuộc về Chủ đầu tư.
Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các qui định của pháp luật được quy định ở trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.


